
Tiếng việt

町       名

Hai ngày một tuầnHai ngày một thángmột ngày một tháng một ngày một tháng Hai ngày một tháng Hai ngày một tháng Hai ngày một tuầnHai ngày một thángmột ngày một tháng một ngày một tháng Hai ngày một tháng Hai ngày một tháng

Asahigaoka Midorigaoka

1,2,3chome 1,2chome

Ayaha Midorigaoka

1,2chome 2chome4ban

Midorigaoka

Albis Midorigaoka

Fushiodai Momozono

1chome 1,2chome

Fushiodai

2chome

Fushiodai

Hankyu Ikeda Ceraju

Satsukigaoka

1,2,3,4,5chome

Satsukigaoka

3chome2,3,6ban

Hata

1,2,3,4,5 chome

Hata

Ishizumi-zyutaku

Hachioji Shibutani

1,2chome 1,2,3chome

Hachioji

Albis Ikeda

Hachizuka

1,2,3chome

Sumiyoshi

1,2chome

Iguchido Soen

1,2,3chome 1,2chome

Ishibashi

1,2chome

Ishibashi

3,4chome

Jonan Tenjin

1,2,3chome 1,2chome

Toyoshimakita

1,2chome

Kuko Toyoshimaminami

1,2chome 1,2chome

Ueikeda

1,2chome

Koda

1,2chome

Koda

3,4chome

* xin vui lòng kiểm tra lịch thu rác trước khi vứt rác ra.

* xin vui lòng đem rác ra đia điểm đã quy định trước 9 giờ sáng của ngày thu gom

D

Daihatsu-cho

Daiwa-cho

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ ba

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

"Thứ hai và

thứ tư"

Thứ năm

thứ ba

thứ hai

và

 thứ năm

Danh sác ngày thu gom rác của Thành Phố IKEDA

chai nhựa PET chai nhựa PETLon và chai
Khay đựng thực

phẩm

Rác không chá

y được /

Rác cỡ lớn

Thùng giấy

Báo,

Sách,

Tạp chí

Các tôn

Rác không chá

y được /

Rác cỡ lớn

Thùng giấy

Báo,

Sách,

Tạp chí

Các tôn
thành

phố

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

First and

Third

Wednesdays

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ ba

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ ba

Thứ ba

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Thứ hai

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai

Thứ tư

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ ba

Thứ ba

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ ba

Thứ ba đầu

tiên

Thứ tư

Thứ tư

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

thứ ba

và

 thứ sáu

thứ ba

và

thứ sáu

thứ ba

và

thứ sáu

Đầu tiên

Thứ hai

Thứ ba

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

thứ ba

và

thứ sáu

Ba

Thứ sáu

Đầu tiên

Thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Đầu tiên

Thứ tư

Thứ ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai

Thứ năm

Thứ tư

Thứ năm

Thứ ba

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai

Thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Đầu tiên

Thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Yoshida-cho

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ ba

Thứ sáu
Y

Đầu tiên

Thứ sáu

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ tư

Thứ ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

thứ tư

Đầu tiên

Thứ hai

U

Uho-cho

Thứ hai

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ tư đầu ti

ên và thứ ba

Thứ ba đầu

tiên

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Tsukinoki-cho

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

T

thứ ba

và

thứ sáu

thứ ba

và

thứ sáu

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai

Và

Thứ năm

Đầu tiên

Thứ sáu

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Shiroyama-cho

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Shinmachi

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Sugahara-cho

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Tateishi-cho

Đầu tiên

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai đầu

tiên

Thứ ba
Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên Thứ

sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ sáu "

"Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Thứ tư

Thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

thứ hai

và

 thứ năm

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ tư

Thứ năm

Fushiodai

3,4,5chome

thứ ba

và

thứ sáu

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ hai

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ sáu "
Thứ ba

Thứ hai và

Thứ sáu

S

Satsukigaoka

Albis

Satsukigaoka

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

"Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

satsukigaoka

Ikeda

satsukigaoka

Mansion

Thứ hai và

Thứ sáu

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Thứ ba đầu

tiên

Thứ ba

Thứ sáu

thứ hai

và

 thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai

Thứ tư

"Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Nishihonmachi

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ ba

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Đầu tiên

Thứ sáu

thứ hai

và

 thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

N

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ năm

thứ hai

Thứ tư

Thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

Đầu tiên

Thứ hai

Thứ ba

Thứ hai

Thứ ba

"Đầu tiên và

Ba

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Nakagawara-cho

Thứ ba đầu

tiên

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ năm

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Muromachi

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Ba

Thứ hai

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

hứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ hai

Thứ hai

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

thứ hai

và

thứ năm

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

thứ hai

và

thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

M

Thứ ba
"Thứ ba và thứ

tư"

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ hai

và

thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ 6 của tuần

thứ nhất và thứ

3

Thứ hai

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ ba

Thứ hai

Thứ tư

Thứ tư

Thứ ba

A

Thứ 6 của

tuần thứ 4

Thứ 6 của

tuần thứ 2

Thứ 6 của tuần

thứ nhất và thứ

3

"Thứ ba và thứ

tư"

Thứ 2 và

Thứ 5 hà

ng tuần

Thứ tư của

tuần Thứ

nhật và thứ

ba

Rác

cháy đ

ược

Lon và chai
Khay đựng thực

phẩm thành phố

Rác

cháy đ

ược

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

thứ ba

và

thứ sáu

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên

Thứ ba

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ngày thứ ba

Thứ tư

Sakaehonmachi

Sakaemachi

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ tư

Ba

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên

Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Masumi-cho

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ năm

Kibe-cho

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ sáu

Đầu tiên và

Ba

Thứ hai

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Ba

Thứ năm

M

F

Furue-cho

H

Higashiyama-cho

Himemuro-cho

Fushiodai

Supply Public

Company

Prefectural Housing

Fushio-cho

K

I

Thứ hai và

thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

thứ tư

Thứ hai và

thứ tư

J

thứ ba

và

 thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Kureha-cho

Thứ hai

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ ba

và

thứ sáu

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

Thứ ba

thứ hai

và

 thứ năm

thứ ba

và

thứ sáu

"Thứ hai và

Thứ tư

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

Thứ ba
Đầu tiên

Thứ hai

Thứ ba

Thứ năm

Đầu tiên Thứ

sáu

Đầu tiên và

Ba

Thứ tư

thứ hai

và

 thứ năm

"Đầu tiên và

Ba

Thứ tư


